PHẦN I: 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. Giới thiệu chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Số 4 (TS4)

2. Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN LỰC 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

3. Trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: (08) 3954-3361
Fax: (08) 3954-3367

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000436 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 31/05/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày  27/ 09 / 2010.
6. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, thủy hải sản, súc sản. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh. Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng. Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in). Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may mặc. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

II. Tên dự án và địa điểm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng tại Khu công nghiệp Long Hậu – Long An.


PHẦN II: 
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN

I. Mục tiêu

· Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tạo ra nguồn sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường truyền thống Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ, EU, …

· Tạo nguồn sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm cao để thâm nhập thị trường EU, Bắc Mỹ với việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng ngành 128 – 130 và các tiêu chuẩn HACCAP, ISO – 9002.

· Tạo nguồn sản phẩm thâm nhập các thị trường mới như: Trung Quốc, Nga, …

· Giải quyết đầu ra cho các ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

· Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

· Đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9002, HACCP đi vào thị trường Mỹ, EU.

· Đa dạng hóa mặt hàng để đáp ứng được nhu cầu thị trường, đồng thời chú trọng các mặt hàng tinh chế, chế biến cao cấp, mẫu mã đẹp phù hợp với các thị trường thế giới, thích hợp cho khách hàng có thể dùng ngay không tốn nhiều thời gian chế biến.

· Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đạt kim nghạch xuất khẩu là 40 – 50 triệu USD/năm.

II. Sự cần thiết đầu tư vào dự án

1. Thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế tăng mạnh

Trong những năm gần đây, thương mại về thủy sản thế giới gia tăng liên tục do nhu cầu về thủy hải sản ngày càng tăng cao. Các thị trường tiêu thụ chính thủy hải sản là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Âu, Hồng Kông và gần đây là Trung Quốc. Nền kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục và phát triển, mức sống của người tiêu dùng tăng cao, do đó nhu cầu sử dụng những sản phẩm cao cấp ngày càng tăng với số lượng ngày càng lớn. Bên cạnh các thị trường nhập khẩu truyền thống còn có nhiều thị trường tiềm năng như: Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/12/2001 đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng thủy sản Việt Nam thâm nhập và xác lập vị trí vững chắc trên thị trường Mỹ, đứng thứ 2 sau Thái Lan, chiếm khoảng 35 – 40% kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản.

Ngoài ra, thị trường nội địa với dân số trên 80 triệu dân, tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh trong khu vực là một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng, nhưng chưa được các doanh nghiệp quan tâm khai thác đúng mức. Cho nên, ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu, cần chú trọng phát triển thị trường nội địa, tạo thế vững bền cho sản xuất và chế biến.

2. Nguồn cung chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu tiêu thụ

Nguồn cung thủy sản cho thị trường thế giới có xu thế giảm, điển hình chỉ có một số nước xuất khẩu thủy sản như: Thái lan, Ấn Độ…. 
3. Nguồn cung cấp nguyên liệu thủy sản cho công ty cổ phần Thủy Sản 4
Với chiến lược trung và dài hạn là phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Thủy Sản 4 đã và đang hình thành và phát triển các vùng nuôi trồng nguyên liệu thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp nhằm cung cấp chủ yếu nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến của Công ty. 
Nguồn nguyên liệu thủy sản của Tỉnh Đồng Tháp rất phong phú và đa dạng, bao gồm các nguồn: Khai thác biển, khai thác nội bộ và nuôi trồng. Nhìn chung tình hình phát triển nuôi tôm sú, tôm càng của tỉnh trước năm 2002 phát triển rất chậm từ khi thực hiện nghị quyết 09 của Chính Phủ về một số chủ trương, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm thì có bước phát triển nhanh cả về diện tích và sản lượng. Theo Cục Nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi thủy sản tỉnh Đồng Tháp trên 1.200 ha, sản lượng trên 310.000 tấn đem lại tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của Đồng Tháp năm 2008 khoảng 55 triệu/ha, tăng 2,64 lần so với năm 2000, đứng vào tốp đầu trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp ký ngày 12/03/2009, mục tiêu nuôi thuỷ sản đến năm 2020 đạt 550 ngàn tấn. Do đó nguồn nguyên liệu của tỉnh sẽ tăng vọt trong vài năm tới. Theo chiều hướng phát triển, trong vài năm tới nguồn nguyên liệu vốn có của công ty đạt khoảng 16.000 tấn/năm.

Chính vì những lý do trên nên chúng tôi nhận thấy việc xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng tại Khu công nghiệp Long Hậu là vô cùng cấp thiết cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.
PHẦN III: 
TÍNH TOÁN KINH PHÍ PHÂN BỔ ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

I. CÁC CĂN CỨ SỬ DỤNG TÍNH TOÁN

· Thực hiện dự án theo lịch trình và kế hoạch của Công ty.

· Các thiết bị nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu

· Dùng đồng tiền tính toán là đồng tiền Việt Nam (VND/đồng).

· Lấy mặt bằng giá cả tại thời điểm lập dự án để tính.

· Giá nguyên vật liệu chính được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu vào.


· Tỷ lệ chế biến (Nguyên liệu/ Thành phẩm)

· Cá đục fillet: 1,9

· Ghẹ mảnh: 1,6

· Mực các loại bình quân: 2.0

· Cá nguyên con các loại: 1.05

· Ghẹ nhồi mai: 1.03

· Giá xuất thành phẩm được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu ra.

· Lương công nhân bình quân: 2.500.000 đồng/ tháng

· Chỉ số sản lượng: sản lượng chế biến

· Năm thứ 1:
1.500 tấn và lưu kho công suất: 12.000 tấn.

· Năm thứ 2:
1.800 tấn và lưu kho công suất: 13.000 tấn.

· Năm thứ 3:
2.000 tấn và lưu kho công suất: 15.000 tấn.

· Tỷ lệ khấu hao: Căn cứ định mức tỷ lệ khấu hao theo quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính, về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.

· Khấu hao máy móc thiết bị: 12%/năm.

· Khấu hao đất: 4%/năm.

· Khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ theo quyết định 507/TC/QĐ/CSTC ngày 22/07/1986 là 4% trên đồng vốn cố định.

· Lãi vay dài hạn ngân hàng thương mại: 14,00%/năm.

· Trả cổ tức cho cổ đông: 16,00%/năm.

· Doanh thu lưu kho: 0,7USD/tấn/ngày.

· Lãi vay ngắn hạn theo lãi suất hiện hành của ngân hàng là: 16,00%/năm

II. TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ

· Tổng mức vốn đầu tư TCSĐ của dự án là: 235.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng), dự kiến như sau:

Bảng 1: 
Chi đầu tư TSCĐ
                                                                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	I
	Chi phí xây lắp
	100.000.000

	II
	Thiết bị
	122.000.000

	III
	Chi phí KTCB
	13.000.000

	IV
	Chi phí thiết kế và giám sát
	4.359.640

	V
	Chi phí thẩm định dự án đầu tư dự phòng
	6.253.276

	VI
	Chi phí thẩm định thiết kế
	675.702

	VII
	Chi phí quản lý
	1.711.382

	
	TỔNG CỘNG
	235.000.000


III. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG

Khoản mục này được tính toán trên cơ sở nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất, chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với hệ số chu chuyển VLĐ bình quân và được tính như sau:

	Nhu cầu VLĐ
	=
	Tổng chi phí QTSX & TTSP

	
	
	Hệ số chu chuyển VLĐ


Thời gian định trữ mức tối thiểu cho một chu kỳ sản xuất được xác định như sau:
	- Thời gian thu mua nguyên liệu:
	15 ngày

	- Thời gian chế biến:
	1 ngày

	- Thời gian đông lạnh:
	1 ngày

	- Thời gian xuất hàng:
	6 ngày

	- Thời gian chuyển tiền
	2 ngày

	Tổng thời gian
	25 ngày


	Hệ số chu chuyển VLĐ  = 
	360
	  =  14.4

	
	25
	


Bảng 2: 
Định mức chế biến và nhu cầu nguyên liệu






Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Mặt hàng
	ĐM
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	
	
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL

	1. Cá đục
	
	250 
	 490 
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685

	Cá đục fillet bướm
	1,90
	100 
	   190 
	150 
	285
	150 
	285
	150 
	   285
	150 
	   285
	  150 
	   285
	 150 
	285 

	Cá đục fillet mảnh
	2,00 
	150 
	  300
	200 
	 400
	200 
	400
	200 
	    400
	200 
	   400
	200 
	400
	200 
	400

	2. Mực
	
	450 
	 1.078 
	580 
	1.326
	650 
	1.486
	650 
	1.486
	650 
	1.486
	650 
	1.486
	650 
	1.486

	 Mực Sushi
	3,50
	80 
	280 
	100 
	350
	120 
	420
	120 
	420
	120 
	420
	120 
	420
	120 
	420

	 Mực nhồi đầu
	1,40
	50 
	70
	120 
	168
	150 
	210
	150 
	210
	150 
	210
	150 
	210
	150 
	210

	 Mực ống CK
	1,80
	50 
	  90
	70 
	  126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126

	 Mực ống tube
	2,20
	50 
	    110
	70 
	    154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154

	 Mực Fillet
	2.,0
	220 
	528
	220 
	528
	240 
	576
	240 
	576
	240 
	576
	240 
	576
	240 
	576

	3. Ghẹ
	
	200 
	275 
	200 
	275
	250 
	332,5
	250 
	332,5
	250 
	332,5
	250 
	332,5
	250 
	332,5

	 Ghẹ NC
	1,15
	100 
	115
	100 
	115 
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5

	 Ghẹ mảnh
	1,60
	100 
	 160
	100 
	   160
	100 
	160
	100 
	160
	100 
	160
	100 
	160
	100 
	160

	4. Thủy sản khác
	
	500 
	 525 
	520 
	546
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5

	 Cá NC, bắp lươn
	1,05
	500 
	    525
	520 
	 546
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5
	550 
	577,5

	5. Ghẹ nhồi mai
	
	100 
	 103 
	150
	154,5
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206

	 Ghẹ nhồi mai
	1,03
	100 
	103
	150
	154,5
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206
	200 
	206

	Tổng cộng
	
	1.500
	2.471
	1.800
	2.987
	2.000
	3.287
	2.000
	3.287
	2.000
	3.287
	2.000
	3.287
	2.000
	3.287


Bảng 3: Nhu cầu vốn lưu động
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Hạng mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	NVL chính
	8.614.583
	10.261.111
	11.543.403 
	11.543.403 
	11.543.403 
	11.543.403 
	11.543.403 

	2
	Vật liệu phụ, bao bì
	125.467
	150.560
	167.289 
	167.289 
	167.289 
	167.289 
	167.289 

	3
	Động lực cho sản xuất
	87.427
	104.912
	116.569 
	116.569 
	116.569 
	116.569 
	116.569 

	4
	Lương BHXH
	508.333
	366.000
	366.000 
	366.000 
	366.000 
	366.000 
	366.000 

	5
	Chi phí SX phân xưởng
	373.432
	435.303
	487.730 
	487.730 
	487.730 
	487.730 
	487.730 

	6
	Chi phí quản lý công ty
	149.856
	185.697
	213.063 
	213.063 
	213.063 
	213.063 
	213.063 

	7
	Chi phí ngoài sản xúât
	104.167
	125.000
	138.889 
	138.889 
	138.889 
	138.889 
	138.889 

	Tổng cộng
	9.963.265 
	11.628.584 
	13.032.943 
	13.032.943
	13.032.943
	13.032.943
	13.032.943

	Vốn lưu động tự có
	5.000.000
	6.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000

	Nhu cầu vốn vay
	4.963.265 
	5.628.584 
	6.032.943 
	6.032.943
	6.032.943
	6.032.943
	6.032.943


IV. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Xác định đây là công trình xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản, và kho lạnh với các thiết bị nhập mới.
Nguồn vốn đầu tư TSCĐ là 235 tỷ đồng. Bao gồm nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu là 117 tỷ, nhận vốn góp là 2 tỷ và vay ngân hàng 116 tỷ với lãi vay 14%/năm.

Nguồn vốn ngắn hạn: hình thành từ vốn tự có và vay từ nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất vay là 16%/năm.

V. DỰ TRÙ CHI SẢN XUẤT HÀNG NĂM

Trên cơ sở những căn cứ tính toán chi phí sản xuất hàng năm được xác định:

	1. Tính toán nguyên vật liệu chính (bảng 2,3)
	

	2. Vật liệu phụ bao bì
	=     1.204.483 đ/tấn thành phẩm

	3. Động lực cho sản xuất
	=     839.296 đ/tấn thành phẩm

	4. Lương công nhân bình quân
	=     30.000.000 đ/năm

	5. BHXH, BHYT, KPCĐ
	=     22% x Lương cơ bản

	6. Bảo trì sửa chữa
	=     4% x Tổng vốn TSCĐ

	7. Chi phí SX phân xưởng
	=     4% x Tổng chi phí SX chính

	8. Chi phí quản lý
	=     1% x doanh thu

	9. Chi phí xuất khẩu
	=     0,5% x doanh thu

	10. Chi phí ngoài sản xuất
	=     2.000.000 đ/tấn thành phẩm

	11. Khấu hao TSCĐ
	

	· Thiết bị
	=    12% x 122 tỷ

	· Xây lắp
	=    4% x 133 tỷ

	12. Lãi vay ngắn hạn
	      16% vốn lưu động hàng năm

	13. Lãi vay dài hạn
	      14% số nợ dài hạn còn lại trong năm


VI. DỰ TRÙ DOANH THU HÀNG NĂM

Bảng 4: 
Doanh thu hàng năm

	Mặt hàng
	Giá bán BQ (USD/T)
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	
	
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)

	1. Cá đục
	
	250 
	1.425 
	350 
	2.005 
	350 
	2.005
	350 
	2.005
	350 
	2.005
	350 
	2.005
	350 
	2.005

	 Cá đục fillet bướm
	       6,30 
	100 
	  630
	150 
	   945
	150 
	 945
	150 
	  945
	150 
	945
	  150 
	945
	 150 
	945

	 Cá đục fillet mảnh
	5,30
	150 
	795 
	200 
	 1,060
	200 
	1,060
	200 
	1,060
	200 
	1,060
	200 
	1,060
	200 
	1,060

	2. Mực
	 
	450 
	2.828,5 
	580 
	3.717,9
	650 
	4.167,9
	650 
	4.167,9
	650 
	4.167,9
	650 
	4.167,9
	650 
	4.167,9

	 Mực Sushi
	     6,50 
	80 
	520 
	100 
	 780
	120 
	1.170
	120 
	  1.170
	120 
	1.170
	120 
	1.170
	120 
	  1.170

	 Mực nhồi đầu
	      3,00 
	50 
	 150 
	120 
	300
	150 
	 360
	150 
	  360
	150 
	360
	150 
	360
	150 
	360

	 Mực ống CK
	       5,30 
	50 
	 265 
	70 
	371
	70 
	      371
	70 
	     371
	70 
	     371
	70 
	    371
	70 
	      371

	 Mực ống tube
	     2,67 
	50 
	 133,5
	70 
	 186,9
	70 
	   186,9
	70 
	   186,9
	70 
	   186,9
	70 
	  186,9
	70 
	   186,9

	 Mực Fillet
	       8,00 
	220 
	   1.760 
	220 
	  2.080
	240 
	   2.080
	240 
	   2.080
	240 
	   2.080
	240 
	   2.080
	240 
	   2.080

	3. Ghẹ
	 
	200 
	1.130
	200 
	1.130
	250 
	   1.695
	250 
	   1.695
	250 
	   1.695
	250 
	   1.695
	250 
	   1.695

	 Ghẹ NC
	      5,30 
	100 
	   530
	100 
	   530
	150 
	      795
	150 
	      795
	150 
	      795
	150 
	      795
	150 
	      795

	 Ghẹ mảnh
	6,00
	100 
	  600 
	100 
	   600
	100 
	   900
	100 
	   900
	100 
	   900
	100 
	 900
	100 
	900

	4. Thủy sản khác
	 
	500 
	 2.000 
	520 
	   2.520
	550 
	   2.600
	550 
	  2.600
	550 
	   2.600
	550 
	   2.600
	550 
	   2.600

	 Cá NC, bắp lươn
	       4,00 
	500 
	2,000 
	520 
	2,520
	550 
	2.600
	550 
	2.600
	550 
	2.600
	550 
	2.600
	550 
	2.600

	5. Ghẹ nhồi mai
	 
	100 
	 950 
	150
	1.425
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900

	 Ghẹ nhồi mai
	     9,50 
	100 
	950 
	150
	1.425
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900
	200 
	1.900

	Lưu kho
	0,0007
	12.000
	  3.024 
	13.000
	  3.276 
	15.000
	 3.780 
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780

	Tổng cộng
	
	
	11.358
	
	14.074
	
	16.148
	
	16.148
	
	16.148
	
	16.148
	
	16.148


VII. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN

Các chỉ tiêu này được tính toán như sau:

	Doanh thu thuần
	= Tổng doanh thu - thuế XK

	Lợi nhuận gộp
	= Doanh thu thuần - tổng chi phí

	Thuế thu nhập
	=  20% x Lợi nhuận gộp

	Lợi nhuận thuần
	= Lợi nhuận gộp - thuế TN

	Trả gốc cho ngân hàng
	= 50% LN thuần


Bảng 5: 
Tính toán dự trù lãi lỗ hàng năm

                                                                                       Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Stt
	Hạng mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	Tổng doanh thu
	   215.793 
	  267.404 
	  306.810 
	  306.810 
	  306.810 
	  306.810 
	306.810 

	2
	Thuế XK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Tổng doanh thu
	   215.793 
	  267.404 
	  306.810 
	  306.810 
	  306.810 
	  306.810 
	306.810 

	4
	Tổng chi phí
	210.869
	235.502
	254.477
	252.145
	249.568
	246.706
	246.582

	5
	LN trước thuế
	       2.765
	    29.228
	    49.265
	    51.597 
	  54.174 
	  57.036 
	  60.229

	6
	Thuế thu nhập
	          553 
	      5.846 
	      9.853 
	    10.319 
	    10.835 
	    11.407 
	  12.046

	8
	Lợi nhuận thuần
	       2.212 
	    23.382 
	    39.412 
	    41.278 
	    43.339 
	    45.629 
	  48.183 

	9
	Trích 50% trả gốc ngân hàng
	       1.106 
	    11.691 
	    19.706 
	    20.639 
	    21.670 
	    22.814 
	   24.091


Sau khi tính toán ta thấy lợi nhuận thuần tăng dần qua các năm hoạt động, năm đầu tiên đã có lợi nhuận là 2,765 tỷ và sau đó tăng dần qua các năm, đến năm thứ 5 là 43,339 tỷ. Điều này cho thấy sự thành đạt, làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, để đánh giá tính khả thi chắc chắn của dự án không thể dựa trên các chỉ tiêu lợi nhuận của dự án, mà còn phải dựa vào các chỉ tiêu khác để đánh giá.

VIII. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ

Bảng 6: 
Các chỉ tiêu tính toán hiệu quả dự án

	Stt
	Các chỉ tiêu
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	LN thuần/ DT thuần
	1,03
	8,74
	12,85
	13,45
	14,13
	14,87
	15,70

	2
	LN thuần/ Tổng VĐT
	0,94
	9,95
	16,77
	17,56
	18,44
	19,42
	20,50


Tỷ số lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần: tăng từ 8,74% đến 15,70%, nói lên tình hình lợi nhuận của công ty luôn mở rộng trên một đơn vị hàng hóa tiền tệ. 

Tỷ số lợi nhuận thuần/Tổng vốn đầu tư: Trong năm đầu tỷ lệ còn thấp do nàh máy mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên tỷ lệ này trong các năm kế tiếp tăng từ 9,95 đến 20,50 cho biết rằng cứ 100 đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án này sinh ra từ 9,95 đồng tiền lãi mỗi năm. Mức lợi nhuận này khá cao và có xu hướng tăng lên, cho ta thấy dự án khả thi.

IX. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DỰ ÁN

1. Tỷ suất chiết khấu của dự án:


Căn cứ mức lãi suất hiện hành đối với các nguồn vốn tài trợ cho dự toán, mức chi phí vốn (tỷ suất chiết khấu) của dự án được tính bằng lãi suất bình quân gia quyền của các nguồn.


	Tỷ suất chiết khấu của dự án
	=
	Vay nguồn 1 x LS1  +  Vay nguồn 2 x LS2  + …. + VLĐ x LSVLĐ

	
	
	Vay nguồn 1 + Vay nguồn 2 +…. + VLĐ


Bảng 7: 
Tỷ suất chiết khấu

                        Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Stt
	Năm ổn định
	Vốn gốc
	Lãi suất
	Tiền lãi

	1
	Vốn phát hành
	117.000.000
	16,00%
	18.720.000

	2
	Vay dài hạn
	116.000.000
	14,00%
	16.240.000

	3
	Vốn góp khác
	2.000.000
	16,00%
	320.000

	4
	Vay ngắn hạn
	45.000.000
	16,00%
	7.200.000

	Tỷ suất chiết khấu
	15,17%
	
	


2. Thời gian hoàn thành vốn (KHV)

Xác định thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu được hiểu bằng cách cộng giá trị hiện tại lợi nhuận thuần và khấu hao rồi trừ đầu vào vốn đầu tư ban đầu đến khi kết quả bằng không là thu hồi đủ vốn.

Bảng 8: 
Thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu


                             Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	Vốn được hoàn (TN ròng)
	Hệ số CK           15,17%
	Hiện giá vốn được hoàn
	Hiện giá kế dư

	0
	235.000.000
	
	
	
	

	1
	
	      21.372.384 
	0,8682816706
	   18.557.249 
	     18.557.249 

	2
	
	       42.542.350 
	0,7539130595
	    32.073.233 
	    50.630.482 

	3
	
	58.572.305 
	0,6546088907
	    38.341.951 
	   88.972.434 

	4
	
	60.437.613 
	0,5683849012
	34.351.826 
	123.324.260 

	5
	
	62.499.346 
	0,4935181916
	30.844.564 
	154.168.825 

	6
	
	64.788.935 
	0,4285127998
	27.762.888 
	181.931.712 

	7
	
	67.342.833 
	0,3720698097
	25.056.235 
	206.987.948 

	8
	
	67.342.833 
	0,3230613959
	21.755.870 
	228.743.817 

	9
	
	67.342.833 
	0,2805082886
	18.890.223 
	247.634.040 

	10
	
	67.342.833 
	0,2435602054
	16.402.034 
	264.036.075 


  KHV   =    8,28 năm

	KHV
	=
	Năm trước khi thu hồi
	+
	Chi phí chưa thu hồi ở đầu năm

	
	
	Đủ nguyên giá
	
	Thu nhập trong năm


	KHV
	=
	8
	+
	(235.000.000 – 228.743.817)
	=
	8,28

	
	
	
	
	21.755.870
	
	


3. Phân tích điểm hoà vốn (ĐHV):

Bảng 9: 
Điểm hòa vốn

	CHỈ TIÊU
	 ĐVT 
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Điểm Hòa Vốn LT 
	%
	95,59
	67,13
	54,53 
	52,72
	50,71
	48,47
	45,97

	QO = Q*ĐHVLT 
	Tấn
	1.433,79 
	1.208,41 
	1.090,62 
	1.054,41
	1.014,24 
	969,49 
	919,44 

	DO = D*ĐHVLT
	Triệuđ
	206.267
	179.519
	167.307
	161.751 
	155.589
	148.724
	141.047


4. Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)






Bảng 10: 
Giá trị hiện tại ròng

Với tỷ suất chiết khấu 15,17%
Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	Lãi ròng
	Khấu hao
	TN ròng
	Hệ số CK
	Hiện giá

	0
	235.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	  2.212.384 
	19.160.000 
	21.372.384 
	0,8682816706
	18.557.249 

	2
	 
	23.382.350 
	19.160.000 
	42.542.350 
	0,7539130595
	   32.073.233 

	3
	 
	39.412.305 
	19.160.000 
	58.572.305 
	0,6546088907
	   38.341.951 

	4
	
	41.277.613 
	19.160.000 
	60.437.613 
	0,5683849012
	34.351.826 

	5
	
	43.339.346 
	19.160.000 
	62.499.346 
	0,4935181916
	30.844.564 

	6
	
	45.628.935 
	19.160.000 
	64.788.935 
	0,4285127998
	  27.762.888 

	7
	
	48.182.833 
	19.160.000 
	67.342.833 
	0,3720698097
	25.056.235 

	8
	
	48.182.833 
	19.160.000 
	67.342.833 
	0,3230613959
	  21.755.870 

	9
	
	48.182.833 
	19.160.000 
	67.342.833 
	0,2805082886
	   18.890.223 

	10
	
	48.182.833 
	19.160.000 
	67.342.833 
	0,2435602054
	16.402.034 


PV 
=  
264.036.075 



NPV 
=  
PV  -  C






=   
264.036.075 -  235.000.000 = 29.036.075 >  0





Dự án có NPV > 0 được xem là dự án có hiệu quả, nên được chấp thuận đầu tư và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.

NPV càng lớn mang lại hiệu quả càng cao. Ở đây, NPV = 29.036.075 chính là phần hiện giá thu nhập trừ đi phần hiện giá chi phí. Như vậy, đứng trên phương diện thẩm định dự án dựa vào NPV thì dự án hoàn toàn khả thi, đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả.


5. Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)

Bảng 11: 
Tỷ suất thu hồi nội bộ
R1  =
16%
R2  =
17%

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	TN ròng
	Hệ số CK (R1)
	PV1
	Hệ số CK (R2)
	PV2

	0
	235.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	21.372.384 
	0,8621
	18.424.469 
	0,8547
	18.266.995 

	2
	 
	42.542.350 
	0,7432
	31.615.896 
	0,7305
	31.077.763 

	3
	 
	58.572.305 
	0,6659
	39.004.269 
	0,6244
	36.570.822 

	4
	
	60.437.613 
	0,5523
	33.379.155 
	0,5336
	32.252.535 

	5
	
	62.499.346 
	0,4761
	29.756.752 
	0,4561
	28.506.649 

	6
	
	64.788.935 
	0,4104
	26.592.117 
	0,3898
	25.257.227 

	7
	
	67.342.833 
	0,3538
	23.827.883 
	0,3332
	22.438.321 

	8
	
	67.342.833 
	0,3050
	20.541.279 
	0,2848
	19.178.052 

	9
	
	67.342.833 
	0,2629
	17.707.999 
	0,2434
	16.391.497 


PV1  
=   
240.879.818


PV2  
=   
25.282.915

NPV1  
=  
5.849.818 


NPV2  
=   
-5.060.139

	IRR =
	r1  +  (r2  -  r1)   x
	NPV1
	
	
	

	
	
	NPV1   -  NPV2
	
	
	

	IRR =
	16,00% + (17,00% - 16,00%)   x
	5.849.818
	
	=    16,53%

	
	
	5.849.818- (-5.060.139)
	
	


Tỷ suất thu hồi nội bộ dự án IRR = 16,53% lớn hơn tỷ suất chiết khấu. Do đó dự án mang tính khả thi.

Tỷ suất lợi nhuận nội bộ IRR = 16,53% cũng nói lên rằng dự án có khả năng đạt mức lãi cao bởi lãi suất thực tế thị trường hiện nay thấp hơn so với lãi suất được tính toán.
X. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

Nguồn trả nợ vay:

Việc trả nợ vay dài hạn được hình thành từ các nguồn chủ yếu:

· Khấu hao cơ bản từ nguồn hình thành từ vốn vay = KHCB x tỷ lệ vốn vay

· Lợi nhuận dành để trả nợ hình thành từ vốn vay ngân hàng = trích 50% lợi nhuận x tỷ lệ vốn vay.

Bảng 12: 
Kế hoạch trả nợ vay 
Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5

	Nợ 
	116.000.000 
	95.733.808 
	64.882.633 
	26.016.481 
	(13.782.326) 

	Nguồn cân đối 
	20.266.192 
	30.851.175 
	38.866.152 
	39.798.806 
	

	- Khấu hao
	19.160.000 
	19.160.000 
	19.160.000 
	19.160.000 
	

	- Tích luỹ
	1.106.192 
	11.691.175 
	19.706.152 
	20.638.806 
	


Khả năng trả nợ là khoảng 5 năm kể từ khi dự án đi vào sản xuất ổn định.

Lịch hoàn vốn đầu tư đều

	Nợ vay: 
	116.000.000

	Lãi suất: 
	14,00%

	Thời gian: 
	08 năm


Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	 Năm 0
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8

	Nợ đầu kỳ 
	 
	116,000
	107,234
	97,240
	86,279 
	73,564 
	58,815
	41,705 
	21,858 

	Lãi phát sinh 
	 
	16,240 
	15,013
	13,614
	12,079 
	10,299
	8,234 
	5,839
	3,060 

	Trả
	 
	25,006 
	25,006 
	25,006 
	25,006 
	25,006 
	25,006 
	25,006 
	25,006 

	Nợ gốc
	 
	8,766 
	9,993
	10,961 
	12,715 
	14,749 
	17,109 
	19,847
	21,858 

	Lãi vay
	 
	16,240 
	15,013
	13,614
	12,079 
	10,299 
	8,234 
	5,839 
	3,060 

	Nợ cuối kỳ
	116,000
	107,234
	97,240 
	86,279 
	73,564 
	58,814 
	41,705 
	21,858 
	-   


PHẦN IV:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
I. GIAI ĐOẠN 1:  


Từ tháng  01 / 2011 đến tháng 12 / 2011   :   70.000.000.000 đồng ( Bảy mươi tỷ đồng )
II. GIAI ĐOẠN 2 :

Từ tháng  01  / 2012 đến tháng  10 / 2012  :  45.000.000.000 đồng ( Bốn mươi lăm tỷ đồng )
* TỔNG CỘNG :  115 Tỷ đồng 

PHẦN V:
KẾT LUẬN

· Sau khi phân tích và tổng hợp các nội dung, các chỉ tiêu về tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội, nhìn chung dự án đạt hiệu quả cao.

· Về mặt tài chính: Dự án có tính khả thi, thời gian thu hồi vốn nhanh, phương án trả nợ có độ an toàn tin cậy

· Về mặt kỹ thuật: Nâng cao trình độ  khoa học kỹ thuật công nghệ và hiệu quả sản xuất hơn so với các nhà máy hiện tại.
· Nhà máy được đầu tư XD sẽ tiêu thụ được nguồn nguyên liệu dồi dào từ nuôi trồng và khai thác. 

· Tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, thúc đẩy việc sản xuất nhiều hơn so với các nhà máy hiện tại.
· Thu hút lực lượng lao động tại địa phương, tạo việc làm ổn định.

· Mang lại một lượng lớn ngoại tệ do xuất khẩu

· Không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, kể cả khía cạnh văn hoá, tư tưởng, cơ sở hạ tầng khu vực đựơc cải thiện.
Như vậy, đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng là quyết định đúng đắn, việc đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư đồng thời giải quyết được khó khăn mà ngành thuỷ sản đang gặp phải, giúp cho nền kinh tế tỉnh phát triển mạnh mẽ nói chung và ngành thuỷ sản nói riêng, nên dự án cần được quan tâm và đầu tư đúng mức.

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày  20   tháng 9  năm 2010
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